Bài 10: NHÂN DUYÊN CỦA THỨC
I. NGUYÊN VĂN
已廣分別三能變相為自所變。二分所依云何應知依識所變假說我法非別實有。由斯
一切唯有識耶。頌曰
　１７是諸識轉變　　分別所分別
　　　由此彼皆無　　故一切唯識
若唯有識都無外緣。由何而生。種種分別。頌曰
　１８由一切種識　　如是如是變
　　　以展轉力故　　彼彼分別生

Dịch nghĩa
[Các bài kệ trước] đã trình bày khá bao quát về đặc tính của ba thức năng biến như chủ thể chuyển biến làm sở y cho chủ thể nhận thức (kiến phần) và đối tượng nhận thức (tướng phần). Làm sao biết được chúng là những ảnh tượng nương vào thức mà có, để nói rằng tôi (ngã) và thế giới (pháp) chỉ là những giả thuyết trên sự biến chuyển của thức, mà không phải là những thực tại riêng biệt, để từ đó cho rằng tất cả duy chỉ là thức? Tụng ghi rằng:

Các thức biến bao gồm chủ thể

Và đối tượng phân biệt cùng nhau 

Vậy nên, chẳng thật hữu đâu

Gọi là duy thức là do nghĩa này.
(Sự chuyển biến của các thức chính là chủ thể phân biệt và đối tượng được phân biệt. Do ý nghĩa này, cái đó không thực hữu, vì vậy nói rằng tất cả duy chỉ là thức).

Nếu chỉ là thức, không hề có các duyên ngoại tại, vậy do đâu mà các hiện tượng sai biệt có mặt? Tụng ghi rằng :

Thức hạt giống luôn khi chuyển hiện
Rồi hỗ tương tiếp biến [đa chiều]
Do vì hoạt động vừa nêu

Cấu trúc phân biệt thế này, thế kia.

II. Chuyển biến của thức
- Thức chuyển biến bao gồm thức hạt giống, thức chấp ngã và sáu thức giác quan.

- Các thái độ tâm lý cũng chuyển biến theo mô thức chuyển biến của thức mà chúng liên hệ.

- Chuyển biến liên hệ đến chủ thể và đối tượng nhận thức (kiến phần = phân biệt + tướng phần = sở phân biệt)

- Không có thật ngã và thật pháp nào tồn tại, chỉ là giả thể tồn tại trong sự tương đối với thức

- Nhận thức về hữu thể trong tồn tại chỉ là nhận thức ảnh tượng của thực tại.

- Các hữu thể tồn tại là tồn tại trên tính điều kiện, nên không thực hữu

- Sự hiện hữu của chúng được tiếp nhận bằng nhận thức qua ảnh tượng của chúng

- Do phân biệt và chấp trước, các hình ảnh tợ ngoại giới được cho là ngã và pháp

Thập địa kinh 5 (T10n287, tr. 555a25):了達三界唯是心十二有支依心有. 

Thập địa luận 8 (T26n1522, tr. 169a15), dẫn kinh: 是菩薩作是念三界虛妄但是一心作. 
Hoa nghiêm 25 (T9n278, tr. 558c10): 三界虛妄。但是心作。
Hoa nghiêm 37 (T10n279, tr. 194a14): 三界所有。唯是一心。
Giải thâm mật 3 (T16n676, tr. 698b2): 我說識所緣唯識所現故。
Duy-ma-cật 1,  T14n475, tr. 541b18: 心垢故眾生垢 心淨故眾生淨. 
III. Duy thức và thế giới
- Thế giới ngoại tại vẫn tiếp tục hiện hữu trong tính tương đối và duyên khởi của nó

- Uẩn, xứ, giới cũng như thế, được nhận thức bằng hiện lượng.
- Cảnh của hiện lượng là tự tướng phần.

- Cái được trực tiếp nhận biêt chính là sở biến của tâm ta.
- Ảnh tượng về thế giới do thức tiếp nhận là không tồn tại thực, như cảnh chiêm bao.

- Duy thức cũng giống như tấm gương mà vật hiện trong đó tợ như ngoại cảnh. 
IV. Bốn điều kiện (Tứ duyên)
1). Nhân duyên gồm chủng tử và hiện hành.

a. Chủng tử là công năng đặc biệt của các giới, địa, thiện, nhiễm, vô ký ở trong bản thức. 
Nó dẫn sinh công năng cùng loại kế tiếp và sinh khởi hiện quả cùng loại đồng thời 
b. Hiện hành là thể hiện của bảy thức cùng các tâm sở tương ưng
Là pháp huân tập bản thức để sản sinh chủng tử cùng loại. 
- hiện hành dị loại và đồng loại hỗ tương tác động làm nhân duyên
2) Đẳng vô gián duyên

- Duyên đồng chủng loại, liên tục không gián đoạn, cái trước mở đường làm điều kiện cho cái sau quyết định sinh khởi.

- Tâm sở thường xuyền cùng vận hành với tâm, tương ưng với tâm, hòa hiệp như một, do đó hỗ tương làm đẳng vô gián duyên. 

- Thức hạt giống trong ba cõi làm đẳng vô gián duyên, vì sinh tử trong các cõi dưới, trên, có thể mở đường cho nhau. 

3) Sở duyên duyên
Pháp nào mà tâm, hoặc tương ưng của tâm, mang ảnh tượng của nó, được tư lự, được ỷ thác, pháp ấy được gọi là sở duyên duyên. 
Cái mà tách ngoài thể năng duyên, nhưng nó là chất thể, dẫn khởi cái được tư lự, được ỷ thác nội tại, cái đó gọi là sơ sở duyên duyên.

Tất cả năng duyên đều có thân sở duyên duyên, vì nếu không có cái để nó tư lự, ỷ thác nội tại thì thức không thể sinh khởi. Đối với sơ sở duyên duyên, có thể có, hoặc có thể không; vì không cần đến cái bên ngoài làm chỗ để ỷ thác và tư lự, thức vẫn có thể sinh khởi.

Vì cần phải dựa gá chất thể sở biến bởi thức khác bấy giờ chính nó mới biến thái. 
- Thức mạt-na vì câu sinh nên phải dựa gá chất thể bên ngoài => sơ sở duyên duyên. 
- Ý thức nhạy bén, vận hành, hoặc Thánh hoặc phàm, có thể cần dựa gá ngoại chất, cũng có thể không cần; sở duyên duyên không nhất định có hay không có.
- Năm thức giác quan cần sở duyên duyên, vì nó thô, chậm lụt, yếu kém, nên cần gá chất thể ngoại tại.

4. Tăng thượng duyên
Cái có thể dụng chi phối, thuận hay nghịch các cái khác. 

Gây ảnh hưởng sinh, trụ, thành và đắc. Tác dụng mạnh mẽ.
V. MƯỜI NHÂN

1. Tùy thuyết nhân và ngữ y xứ
Ngữ y xứ là tính thể của ngôn ngữ được dẫn khởi bởi pháp, danh, tưởng. Y trên cơ sở này mà lập tùy thuyết nhân. 

Tùy theo danh tự, tướng được nắm bắt, được chấp chặt, mà ngôn thuyết khởi lên. 
Cái nói làm nhân cho cái được nói. 

2. Quan đãi nhân và lãnh thọ y xứ
Quan hệ tương tác dẫn khởi. Do quan hệ tương tác với cái này mà các sự vật kia hoặc sinh, hoặc trụ, hoặc thành, hoặc đắc. Cái này là quan đãi nhân của cái kia. 
Lãnh thọ y xứ là tính chất quan hệ tương tác giữa cái lãnh thọ và cái được lãnh thọ. 

3. Khiên dẫn nhân và tập khí y xứ
Nhân lôi kéo dẫn đến kết quả của chính nó. 
Tập khí y xứ là chủng tử, hoặc nội tại hoặc ngoại tại, chưa đến giai đoạn chín muồi.

4. Sinh khởi nhân và hữu nhuận chủng tử y xứ
Nhân sản sinh kết quả gần của chính nó. 
Hữu nhuận chủng tử y xứ là các loại chủng tử nội hay ngoại tại đã đến giai đoạn chín muồi. 

5. Nhiếp thọ nhân và tổng thể sáu y xứ
Năm điều kiện trợ lực hoàn thành pháp hữu lậu và sáu điều kiện trợ lực hoàn thành vô lậu.

- Vô gián diệt y xứ là đẳng vô gián duyên của tâm, tâm sở các thứ.

- Cảnh giới y xứ là sở duyên duyên của tâm, tâm sở các thứ.

- Căn y xứ là sáu căn làm sở y cho tâm, tâm sở.

- Tác dụng y xứ là tác dụng công cụ đối với nghiệp được tạo tác.

- Sĩ dụng y xứ là tác dụng của tác giả đối với nghiệp được tạo tác. 
- Chân thật kiến y xứ là kiến vô lậu; trừ việc dẫn sinh chủng tử của chính nó, những gì hỗ trợ, dẫn sinh, chứng đắc pháp vô lậu.

6. Dẫn phát nhân và tùy thuận y xứ
Điều kiện dẫn phát tùy thuận các pháp đồng loại có ưu thế hơn.

Tùy thuận y xứ là các hành, bao gồm cả chủng tử và hiện hành, với các tính chất vô ký, nhiễm, thiện.
7. Định dị nhân và sai biệt công năng y xứ
Nhân sản sinh quả trong giới hệ của nó, và khiến đạt được quả trong Thừa của nó. 

Sai biệt công năng y xứ là các pháp hữu vi, mà mỗi thứ, có thế lực khiến phát khời hay chứng đắc quả của chính nó. 
8. Đồng sự nhân và hòa hiệp y xứ
Bao gồm từ quan đãi nhân cho đến định dị nhân, các nhân này đều cùng chung hoạt động như sản sinh, tồn tại, v.v. 
Hòa hiệp y xứ là lực hòa hiệp của các y xứ, từ lãnh thọ cho đến sai biệt công năng y xứ, trong sự sản sinh, tồn tại, hoàn thành, đạt quả.

9. Tương vi nhân và chướng ngại y xứ
Các yếu tố vi nghịch các sự kiện sinh v.v.

Chướng ngại y xứ là pháp gây chướng ngại trong quá trình sản sinh, tồn tại, hoàn thành, đạt quả. 

10. Bất tương vi nhân và bất chướng ngại y xứ
Nhân không vi nghịch sự kiện sinh v.v. 
Bất chướng ngại y xứ là pháp không gay chướng ngại trong quá trình sinh, trụ, thành, đắc. 

VI. NĂM QUẢ

Nhân duyên hoà hợp tạo ra quả.
1. Dị thục là pháp vô ký, thuộc dị thục sinh, trong tương tục của bản thân, được chiêu dẫn bởi các pháp bất thiện và thiện hữu lậu.

được đạt đến từ các nhân khiên dẫn, sinh khởi, định dị, đồng sự, bất tương vi, và duyên tăng thượng.

2. Đẳng lưu là đồng loại được dẫn bới tập tính thiện v.v.; hoặc quả vận chuyển theo sau tương tợ nghiệp đi trước.

- Đạt được từ các nhân khiien dẫn, sinh khởi, nhiếp thọ, dẫn phát, định dị, đồng sự, bất tương vi, và duyên thứ nhất.

3. Ly hệ quả là pháp vô vi, thiện, được chứng đắc do đoạn trừ các chướng bằng Thánh đạo vô lậu.

- Đạt được từ các nhân nhiếp thọ, dẫn phát, định dị, đồng sự, bất tương vi, và duyên tăng thượng.

4. Sĩ dụng quả là các sự nghiệp được hoàn tất bởi các công cụ hành động dựa vào các tác giả.

a. đạt được từ các nhân quan đãi, nhiếp thọ, đồng sự, bất tương vi và duyên tăng thượng; 
b. từ quan đãi, khiến dẫn, sinh khởi, nhiếp thọ, dẫn phát, định dị, đồng sự, bất tương vi, và ba duyên trừ sở duyên.

5. Tăng thượng quả : trừ bốn trương hợp trên, các quả đạt được còn lại.

Đạt được từ tất cả mười nhân và bốn duyên.
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